TÀI LIỆU ĐỌC HIỂU 2022 – DÀNH CHO GV K60 – GĐ1
A. Lý thuyết chung
 I. Các bước đọc hiểu văn bản
1. Xác định đặc điểm, thể loại, nội dung văn bản.
2. Các thao tác, phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.
3. Các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản.
 Chữ viết, ngữ âm. Từ ngữ. Cú pháp. Các biện pháp tu từ. Bố cục.
II. Nội dung kiến thức
1. Các kiến thức về từ: từ đơn; từ ghép; từ láy...
1.1. Các lớp từ
a. Từ xét về cấu tạo: được đặc điểm các từ : từ đơn, từ láy, từ ghép.
b. Từ xét về nguồn gốc
- Từ mượn: gồm từ Hán Việt (là những từ gốc Hán được phát âm theo cách của người Việt) và từ mượn các nước khác (ấn Âu).
- Từ địa phương
- Biệt ngữ xã hội: là từ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.
c. Từ xét về nghĩa
* Các loại từ xét về nghĩa:
- Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm.
* Trường từ vựng: là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
* Từ có nghĩa gợi liên tưởng:
- Từ tượng hình: là từ gợi tả dáng vẻ, hình ảnh trạng thái của sự vật.
- Từ tượng thanh: là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc của con người.
1.2. Phát triển và mở rộng vốn từ ngữ
1.3. Phân loại từ tiếng Việt
- Danh từ: là những từ chỉ người, vật, khái niệm; thường dùng làm chủ ngữ trong câu.
- Động từ: là những từ dùng chỉ trạng thái, hành động của sự vật, thường dùng làm vị ngữ trong câu.
- Tính từ: là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động trạng thái, có thể làm chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu.
- Đại từ: là những từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.
- Lượng từ: là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
- Chỉ từ: là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.
- Quan hệ từ: là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa các câu với câu trong đoạn văn.
- Trợ từ: là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.
- Thán từ: là những từ dùng để bộc lộ cảm xúc tình cảm của người nói hoặc dùng để gọi, đáp.
- Tình thái từ: là những từ thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.
2. Các kiến thức về câu: câu đơn, câu ghép...
2.1. Câu và các thành phần câu
a. Các thành phần câu
- Thành phần chính: Chủ ngữ. Vị ngữ. Thành phần phụ. Trạng ngữ: là thành phần nhằm xác định thêm thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức... diễn ra sự việc nêu trong câu.
+ Thành phần biệt lập: là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu (tình thái, cảm thán, gọi - đáp, phụ chú), bao gồm:
Phần phụ tình thái: Phần phụ cảm thán: Thành phần phụ chú:được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.
Thành phần gọi đáp: được dùng để tạo lập hoặc duy trì mối quan hệ giao tiếp.
2.2. Phân loại câu
a. Câu theo cấu tạo ngữ pháp: Câu đơn, câu ghép.
b. Câu phân loại theo mục đích nói
	Câu
	Khái niệm
	Ví dụ

	trần thuật
	Được dùng để miêu tả, kể, nhận xét sự vật. Cuối câu trần thuật người viết đặt dấu chấm.
	- Sau cơn mưa rào, lúa vươn lên bát ngát một màu xanh mỡ màng.

	Câu nghi vấn
	Được dùng trước hết với mục đích nêu lên điều chưa rõ (chưa biết còn hoài nghi) và cần được giải đáp. Cuối câu nghi vấn, người viết dùng dấu chấm ?
	Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
…Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?

	Câu cầu khiến
	Là câu dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo...đối với người tiếp nhận lời. Câu cầu khiến thường được dùng như những từ ngữ: hãy, đừng, chớ, thôi, nào....Cuối câu cầu khiến người viết đặt dấu chấm hay dấu chấm than.
	- Hãy đóng cửa lại?! Không được hút thuốc lá ở những nơi công cộng


	cảm thán
	Dùng để bộc lộ trạng thái, cảm xúc của người nói ...
	


3. Các biện pháp tu từ và các biện pháp nghệ thuật khác
- So sánh: là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Nhân hóa: là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật ...bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi.
- Ẩn dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Hoán dụ: là cách gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác có quan hệ liên tưởng tương cận.
- Nói quá: Vậy nói quá còn được gọi là ngoa dụ, phóng đại, thậm xưng, khoa trương. Là một phép tu từ phóng đại quá mức, quy mô, tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó. Để nhằm miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm
- Nói giảm, nói tránh: là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
- Liệt kê: là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế, tư tưởng tình cảm.
- Điệp ngữ: là biện pháp lặp lại từ ngữ  hoặc cả câu để làm nổi bật ý, gây xúc động mạnh.
- Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước..., làm câu văn hấp dẫn và thú vị.
4. Đặc điểm diễn đạt và chức năng của các phong cách ngôn ngữ
4.1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
- Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ hằng ngày, mang tính chất tự nhiên, thoải mái và sinh động, ít trau chuốt
- Phân loại: VB nói; VB viết
- Đặc điểm: Tính cá thể; Tính sinh động, cụ thể; Tính cảm xúc.
4.2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
- Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương.
- Phân loại: Tự sự; Trữ tình; Kịch
- Đặc điểm: Tính thẩm mỹ; Tính đa nghĩa; Dấu ấn riêng của tác giả.
4.3. Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong báo chí, thông báo tin tức thời sự
- Phân loại: Bản tin; Phóng sự; Tiểu phẩm
- Đặc điểm: Tính thông tin thời sự; Tính ngắn gọn; Tính sinh động, hấp dẫn.
4.4. Phong cách ngôn ngữ chính luận
- Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ đối với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống, chính trị - xã hội.
- Phân loai: Tuyên ngôn, lời kêu gọi, bài xã luận...
- Đặc điểm: Tính công khai về chính kiến, lập trường, tư tưởng chính trị, Tính chặt chẽ trong lập luận, Tính truyền cảm mạnh mẽ.
4.5. Phong cách ngôn ngữ khoa hoc
- Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học.
 Phân loại: Văn bản khoa học chuyên sâu, Văn bản khoa học giáo khoa, Văn bản khoa học phổ cập
- Đặc điểm: Tính khái quát trừu tượng, Tính lí trí logic, Tính khách quan phi cá thể.
4.6. Phong cách ngôn ngữ hành chính
- Khái niệm và phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực giao tiếp điều hành và quản lí xã hội.
- Phân loại: Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hội nghị, Văn bản thủ tục hành chính
- Đặc điểm: Tính khuôn mẫu, Tính minh xác, Tính công vụ
5. Các kiểu văn bản
	Kiểu văn bản
	Phương thức biểu đạt
	Ví dụ

	Văn bản tự sự
	- Trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết quả.
- Mục đích: biểu hiện con người, quy luật đời sống, bày tỏ thái độ.
	- Bản tin báo chí
- Bản tường thuật, tường trình. Tác phẩm văn học nghệ thuật 

	Văn bản miêu tả
	- Tái hiện các tính chất, thuộc tính sự vật, hiện tượng, giúp con người cảm nhận và hiểu được chúng.
	- Văn tả cảnh, người, vật...Đoạn văn miêu tả trong tác phẩm tự sự.

	Văn biểu cảm
	- Bày tỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tình cảm, cảm xúc của con người trước những vấn đề tự nhiên, xã hội, sự vật...
	- Điện mừng, thăm hỏi, chia buồn. Tác phẩm văn học: thơ trữ tình, tùy bút.

	Văn thuyết minh
	Trình bày thuộc tính, cấu tạo, nguyên nhân, kết quả có ích hoặc có hại của sự vật hiện tượng, để người đọc có tri thức và có thái độ đúng đắn với chúng.
	- Thuyết minh sản phẩm
- Giới thiệu di tích, thắng cảnh, nhân vật

	Văn bản nghị luận
	- Trình bày tư tưởng, chủ trương quan điểm của con người đối với tự nhiên, xã hội, qua các luận điểm, luận cứ và lập luận thuyết phục.
	- Cáo, hịch, chiếu, biểu.
- Xã luận, bình luận, lời kêu gọi. Tranh luận về một vấn đề trính trị, xã hội, văn hóa.

	Văn bản điều hành
	- Trình bày theo mẫu chung và chịu trách nhiệm về pháp lí các ý kiến, nguyện vọng của cá nhân, tập thể đối với cơ quan quản lí.
	- Đơn từ, Báo cáo,- Đề nghị.



6. Các thao tác lập luận
- Thao tác lập luận phân tích
- Thao tác lập luận so sánh 
- Thao tác lập bác bỏ
- Thao tác lập luận bình luận
- Thao tác lập luận giải thích, chứng minh...
7. Đoạn văn: 
- Cách nhận diện đoạn văn: Về ND, Về hình thức
- Cách viết đoạn văn
- Về cách trình bày đoạn văn (GV hướng dẫn hs viết đoạn văn theo cách: qui nạp, diễn dịch, móc xích, song hành, tổng phân hợp).
a. Các lỗi sai trong văn bản :
    - Lỗi về câu (lỗi cấu tạo câu; lỗi dấu câu; lỗi liên kết câu)
    - Lỗi về từ (lặp từ; từ không đúng nghĩa; từ không phù hợp phong cách)
    - Lỗi đoạn văn (lỗi về nỗi dung; lỗi về hình thức)
    - Lỗi chính tả (lỗi do phát âm; lỗi do không nắm vững quy tắc chính tả)
* Lưu ý : Trong một văn bản không chỉ có một loại lỗi mà thường xuất hiện đồng thời nhiều loại lỗi.
b. Kỹ năng xác định lỗi trong đoạn văn bản:
         Đọc kỹ văn bản. Xác định nội dung và thể loại, phong cách văn bản .
         Phân tích cấu tạo câu (các thành phần của câu)
        Xem xét vị trí các câu và sự liên kết câu trong văn bản.
        Xem xét về lỗi chính tả và cách sử dụng từ ngữ.
 Ví dụ   Đọc đoạn văn bản sau đồng thời  anh, chị hãy chỉ ra những sai sót  về ngữ pháp, chính tả, cách dùng từ, tính logic...trong đoạn văn đó :
       “... cái nhìn của Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên là một sinh thể có linh hồn với những tính cách đối  nghịch: vừa hung bạo, vừa dữ rằn. Đây là lối nhân cách hóa những đặc điểm vốn có của dòng sông thiên nhiên mà chực quan có thể nhìn thấy”.
 - Cách phát hiện lỗi sai: Với hình thức hỏi như trên, sau khi đã đọc kỹ văn bản, xác định được cấu tạo câu và sự liên kết câu cũng như thể loại, phong cách ngôn ngữ và hình thức chính tả và cách trình bày,cách dùng từ ,chữ viết.. ta có thể trả lời như sau:
            +  Sai ngữ pháp: Câu thứ nhất trong đoạn văn. Sai chính tả: dữ rằn; dòng sông; trực quan
            +  Dùng từ sai: đối nghịch. Sai logic: vừa hung bạo, vừa dữ dằn
B. Bài tập thực hành
PHẦN 1:  ĐỌC – HIỂU 

ĐỀ SỐ 1: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Con chim sẻ nhỏ chết rồi
Chết trong đêm cơn bão về gần sáng
Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa
Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi
Và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi.
Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú
Không còn nghe tiếng cánh chim về
Và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt.
Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt
Một con mèo hàng xóm lại tha đi
Nó để lại trong tổ những quả trứng
Những con chim non mãi mãi chẳng ra đời.
Đêm đêm tôi vừa chợp mắt
Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh
Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ
Tiếng lăn như đá lở trên ngàn.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 5, tập một - NXB Giáo dục, 2008
1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
2. Con chim sẻ đã chết trong hoàn cảnh như thế nào? Vì sao tác giả day dứt về cái chết của con chim sẻ?
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật trong những câu thơ dưới đây:
 Đêm đêm tôi vừa chợp mắt
Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh
Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ
Tiếng lăn như đá lở trên ngàn.
4. Anh chị hiểu “tiếng vọng” mà tác giả gửi gắm trong bài thơ mang ý nghĩa gì?
PHẦN II: LÀM  VĂN
Từ ý nghĩa của bài thơ thuộc phần đọc hiểu, anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ qua đoạn văn (khoảng 200 chữ) với chủ đề: biết ăn năn, biết day dứt cũng là cách để chúng ta hoàn thiện bản thân
Đáp án:
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
1. Tự do
2. Con chim đã chết trong hoàn cảnh đêm mưa bão nhưng có lẽ đáng buồn nhất là nó đã chết trong sự vô tâm của nhân vật tôi. Nhân vật tôi day dứt về cái chết của con chim sẻ vì:
- Trong đêm mưa bão sự cám giỗ của chăn ấm và sự vô tâm của bản thân đã khiến nhân vật tôi không mở cửa cho chim sẻ tránh mưa. Sự ích kỉ và vô tâm của nhân vật tôi đã dẫn đến cái chết đau lòng của chú sẻ nhỏ.
- Cái chết của chim sẻ là nỗi ám ảnh khi nhà thơ nhận ra những quả trứng trong tổ là những chú chim non mãi chẳng ra đời.
3. – So sánh
- Tác dụng: nhà thơ dùng hình ảnh miêu tả âm thanh tiếng đá lở trên ngàn để diễn tả cho sự ám ảnh day dứt của nhân vật tôi về tiếng cánh chim gọi cửa cầu cứu và hình ảnh những quả trứng với những chú chim non mãi mãi không ra đời. Hình ảnh so sánh có tác dụng tô đậm niềm xót xa, ân hận và đau khổ của nhân vật tôi về sự vô tâm của mình.
4. Tiếng vọng là nhan đề của bài thơ, cũng là những âm thanh đầy ám ảnh nhắc nhở nhân vật tôi suốt cuộc đời biết day dứt và ăn năn về sự vô tâm của mình. Khi biết ăn năn, day dứt trước lỗi lầm sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn.
PHẦN II: LÀM  VĂN
* Giải thích:
- Biết ăn năn, day dứt là cảm giác khi ta nhìn nhận về bản thân, về những lỗi lầm mà mình mắc phải.
- Biết ăn năn, biết day dứt về lỗi lầm của mình cũng là cách để luôn tự nhắc nhở  bản thân phải sống tốt hơn, đó cũng chính là cách ta tự hoàn thiện bản thân mình.
* Bàn luận:
- Cần biết ăn năn, day dứt vì đó là biểu hiện của lòng tự trọng và sự thức tỉnh lương tâm. Người có cảm giác ăn năn, day dứt trước những lỗi lầm sẽ là động lực để họ không phạm sai lầm tiếp theo.
- Ăn năn, day dứt không chỉ về lỗi lầm bản thân mình mà còn về cả những điều tốt đẹp mà bản thân chưa làm được hoặc chưa làm hết sức.
* Liên hệ bản thân: không chỉ biết ăn năn, cần phải biết sửa sai bằng những việc làm thiết thực. Biết sống nhân ái, bao dung, vị tha.

ĐỀ SỐ 2: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
			Câu chuyện cây bút chì
Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài  xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
- Có năm  điều cháu và anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được.
Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.
Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
				(Hạt giống tâm hồn – và ý nghĩa cuộc sống, tập 5)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên?
2. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của người thợ làm bút chì: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình?
3. Theo anh/chị, vì sao người thợ làm bút chì lại dặn dò những cây bút chì: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy?
4. Thông điệp nào của câu chuyện trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì sao?
PHẦN II: LÀM  VĂN
Câu 1: Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời dặn dò của người thợ dành cho những cây bút chì trong câu chuyện ở phần đọc hiểu: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
Đáp án:
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
1. Tự sự
2. – “Gọt”: quá trình mài rũa, rèn luyện
- “Đau đớn”: trong quá trình rèn luyện phải chịu đau, chịu hi sinh thân mình.
- “Tốt hơn và tiếp tục cuộc sống của mình”: Cuộc sống của cây bút chì có giá trị khi nó viết nên những nét chữ cho đời. Và nó chỉ có thể viết, có thể sống đúng nghĩa một cây bút chì khi trải qua gọt rũa
→ Như vậy, câu chuyện cây bút chì cũng chính là câu chuyện về con người, về cuộc đời. Con người muốn sống có ích, sống một cuộc sống đúng nghĩa, phát huy được những giá trị bản thân phải biết chấp nhận quá trình tôi luyện, rèn giũa. Như thép cứng phải tôi qua lửa đỏ, như cây bút chì sắc nét vì chịu gọt mài bởi lưỡi dao.
3. Giá trị đích thực và hữu ích của bút chì không phải là nước sơn – vẻ bề ngoài của nó mà chính là phần chì viết – tượng trưng cho giá trị bên trong, chức năng của chính nó. Rộng hơn, người làm bút chì muốn nhắn nhủ: phẩm chất giá trị bên trong quan trọng hơn vẻ hình thức bên ngoài.
4. Thí sinh trình bày suy nghĩ cá nhân, nêu rõ thông điệp đó có ý nghĩa với bản thân. Có thể lựa chọn thông điệp về sai lầm và sửa chữa sai lầm, thông điệp về việc cống hiến cho đời mà không đòi hỏi nhận lại….
PHẦN II: LÀM  VĂN
* Giải thích:
- Cây bút chì viết mãi sẽ mòn, sẽ hết. Tất cả những dấu ấn còn lại của chúng là những nét vẽ nét viết mà nó để lại cho đời.
- Con người cũng vậy, không ai tránh được quy luật sinh lão bệnh tử. Cách duy nhất để lại dấu ấn cho đời là sống hết mình, cống hiến cho đời.
- Cây bút chì trong hoàn cảnh nào cũng phải tiếp tục viết. Con người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải sống hết mình, chân thành.
* Bàn luận:
Khẳng định đó là tư tưởng sống tích cực, có ý nghĩa, hướng đến những giá trị bền vững: sống cống hiến, làm đẹp cho đời chính là khẳng định giá trị nhân cách của bản thân.
* Liên hệ bản thân
ĐỀ SỐ 3: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa dộ lượng lại đa tình đa mang.
Thị thơm thị giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.
(Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mỹ Dạ)
1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?
2. Đoạn thơ dưới đây gợi cho anh/chị nhớ đến những triết lí dân gian nào?
Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
3. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa của những câu thơ sau:
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
4. Tác giả viết: Tôi nghe truyện cổ thầm thì/ Lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Theo anh/chị lời thì thầm của những truyện cổ có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống tâm hồn tình cảm mỗi con người?
PHẦN II: LÀM  VĂN
Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ  trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của văn hóa dân gian đối với con người Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới.
Đáp án:
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
1. Lục bát
2. Triết lí dân gian:
- Thương người như thể thương thân
- Ở hiền gặp lành
3. Khoảng cách giữa các thế hệ dù có xa thế nào cũng được nối liền bởi các truyện cổ dân gian. Bởi vì, ông cha ta xa xưa gửi lại cho con cháu mình những bài học, những phẩm chất, những đạo lí truyền thống tốt đẹp. Thế hệ ngày nay có thể hiểu được đời sống tâm hồn và tình cảm của cha ông qua những truyện cổ tích.
4. Lời truyện cổ thì thầm thì ẩn dụ cho những bài học đạo lí tốt đẹp được gửi gắm kín đáo, xúc động qua những câu chuyện giản dị, gần gũi. Những thông điệp đạo lí ấy được thẩm thấu bằng thế giới tâm hồn và tình cảm có giá trị bền vững đến muôn đời sau góp phần tạo dựng những tính cách đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc ở mỗi người.
PHẦN II: LÀM  VĂN
* Giải thích:
Văn hóa dân gian được hiểu là những giá trị văn hóa tinh thần thể hiện ở nhiều phương diện như phong tục, tập quán, nghi thức, tục ngữ,…của người thời trước truyền lại cho đời sau.
* Bàn luận:
- Văn hóa dân gian là cội nguồn của văn hóa dân tộc và chứa đựng những đặc trưng văn hóa của dân tộc do đó trong một cộng đồng văn hóa dân gian chi phối sự hình thành  nét tính cách và đặc điểm tâm hồn mỗi cá nhân.
- Văn hóa dân gian hay văn hóa truyền thống có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Với xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như ngày nay, các quốc gia các dân tộc có sự giao lưu, học tập và ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau. Người Việt không chỉ tiếp thu văn hóa thế giới mà còn phải giữu gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
* Liên hệ bản thân: Để nuôi dương tâm hồn, tình cảm dân tộc, xây dựng và củng cố các biểu tượng của dân tộc chúng ta cũng phải bắt đầu từ văn hóa dân gian. Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa, hơn lúc nào hết chúng ta phải bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc – coi đó như là căn cước cho quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế.

ĐỀ SỐ 4: 
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Chúng ta không bao giờ được quên rằng, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng, với một số phận không thể thay đổi. Vì điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy được năng lực thực sự của bản thân vốn có thể thay đổi bi kịch cá nhân thành chiến thắng, biến hoàn cảnh nghiệt ngã thành sự mạnh mẽ của bản thân. Khi chúng ta không còn khả năng để thay đổi hoàn cảnh – như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối – nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình.
Cho phép tôi trích dẫn một ví dụ để làm rõ luận điểm trên: có lần một bác sĩ đa khoa đã nhờ tôi tư vấn vì mắc chứng trầm cảm. Ông không thể vượt qua được nỗi đau mất vợ hai năm trước, bà ấy là người ông yêu thương nhất đời. Giờ thì tôi có thể làm gì để giúp ông? Tôi nên nói điều gì? Và tôi đã không nói gì với ông ngoại trừ câu hỏi: “Bác sĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu như ông chết trước và vợ ông sẽ là người ở lại?”. “Ồ” – ông thốt lên – “điều đó thật khủng khiếp đối với bà ấy, làm sao bà ấy có thể chịu đựng nổi”. Tôi đáp lời ông: “Ông thấy đó, bác sĩ, bà ấy không phải chịu nỗi đau đó và ông đã là người gánh chịu thay cho bà – vì vậy, việc giờ đây ông phải sống và nhớ thương bà ấy là có ý nghĩa sâu sắc của nó”. Ông ấy không nói gì mà chỉ nắm tay tôi và thanh thản rời khỏi văn phòng. Theo cách nào đó, một người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa ngay vào thời khắc họ tìm thấy ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình, chẳng hạn như ý nghĩa của sự hi sinh.
Có khi chúng ta bị tước đi cơ hội làm việc hay cơ hội hưởng thụ cuộc sống, nhưng dù là gì thì chúng ta cũng không thể tránh được sự đau khổ. Bằng cách can đảm chấp nhận đau khổ, xem đó như một thử thách cần vượt qua, cuộc sống sẽ có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng, và nó vẫn sẽ giữ nguyên ý nghĩa này cho đến khi mọi sự kết thúc. Nói cách khác ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa vô điều kiện bởi vì nó bao hàm luôn  cả ý nghĩa về nỗi đau không thể nào tránh được.
						(Trích Đi tìm lẽ sống)
1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
2. Theo tác giả, làm thế nào để con người có thể vượt lên trên nỗi đau khổ của bản thân?
3. Anh/ chị hiểu ý nghĩa câu nói sau như thế nào: Khi chúng ta không còn khả năng để thay đổi hoàn cảnh – như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối – nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình.
4. Đặt mình trong vị trí là người tư vấn cho vị bác sĩ đa khoa trong văn bản trên, anh/chị sẽ nói với ông ấy điều gì?
PHẦN II: LÀM  VĂN
Anh/chị hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ trình bày quan điểm của mình về vấn đề: thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa?
Đáp án:
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
1. Nghị luận
2. Theo tác giả, con người để vượt lên trên những đau khổ bản thân cần:
- Tự thay đổi chính mình
- Cần tìm một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của mình
- Can đảm chấp nhận khổ đau, xem đó là thử thách cần vượt qua.
3. Ý nghĩa câu nói: những khó khăn đau khổ trong cuộc sống đến với con người đều có ý nghĩa riêng, nó không phải để triệt đường sống của ta mà là để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện mọi khả năng của bản thân để trở nên tốt đẹp hơn.
4. Thí sinh hình dung, tự đặt mình vào tính huống để giải quyết. Cách giải quyết thể hiện chính kiến của bản thân và lí giải hợp lí, thuyết phục.
PHẦN II: LÀM  VĂN
Thí sinh lựa chọn cuộc sống mà mình thấy có ý nghĩa (Có thể lựa chọn: sống tràn đầy tình yêu thương, sống vì mọi người, tự do làm những điều mình mong muốn,…)
Lí giải được quan điểm bằng lí lẽ dẫn chứng phù hợp

ĐỀ SỐ 5:
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
 Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Do đồng nhất (giống nhau – “cùng hội cùng thuyền”, “cùng cảnh ngộ”) cho nên người Việt Nam luôn sẵn sàng đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, coi mọi người trong cộng đồng như anh chị em trong nhà: “tay đứt ruột xót”, “chị ngã em nâng”, “lá lành đùm lá rách” (thành ngữ)…Do đồng nhất (giống nhau) nên người Việt Nam luôn có tính tập thể rất cao, gắn bó với tập thể, hòa đồng vào cuộc sống chung với tập thể. Sự đồng nhất (giống nhau) cũng  chính là ngọn nguồn của nếp sống dân chủ - bình đẳng bộc lộ trong các nguyên tắc tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú, theo nghề nghiệp, theo giáp.
Mặt khác, lại cũng chính do đồng nhất (giống nhau) mà ở người Vệt nam ý thức cá nhân bị thủ tiêu: người Việt rất ít khi xưng tôi mà luôn hòa tan vào các mối quan hệ xã hội: với người này là em, với người kia là cháu, với người khác nữa là anh/chị…thậm chí thích dùng đại từ ngôi thứ nhất số nhiều ta (ta với mình). Cách giải quyết xung đột theo lối hòa cả làng là hết sức phổ biến. Điều này khác hẳn với truyền thống văn hóa phương Tây, nơi con người được rèn luyện về ý thức của cá nhân từ khi còn nhỏ, đến tuổi thành niên con người đã hoàn toàn sống tách biệt khỏi gia đình, chính vì vậy mà khi về già người phương Tây thường cô đơn còn cụ già Việt Nam thì sum vầy trong tình cảm của đàn con cháu.
			(Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam)
1. Xác định thao tác lập luận chính dùng trong văn bản trên?
2. Theo tác giả những nét tính cách nào của người Việt Nam đã được hình thành như một hệ quả của tính đồng nhất trong văn hóa?
3. Theo anh chị tính tập thể của người Việt trong cuộc sống ngày nay sẽ có những ưu điểm và nhược điểm gì?
4. Anh chị hãy trình bày quan điểm của bản thân về cách giải quyết xung đột theo lối hòa cả làng  của người Việt được tác giả nêu trong văn bản?
PHẦN II: LÀM  VĂN
	Bên cạnh việc người Việt tự nhìn nhận về văn hóa, lối sống của mình thì hiện nay còn có rất nhiều cách đánh giá khác nhau của người nước ngoài về lối sống của người Việt. Anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ bàn về vấn đề: cần có thái độ thế nào khi người nước ngoài nói không tốt về lối sống của người Việt Nam?
Đáp án
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:
1. Phân tích
2. Những nét tính cách của người Việt được hình thành như hệ quả của tính đồng nhất: tinh thần đoàn kết, nếp sống dân chủ bình đẳng, ý thức về con người cá nhân bị thủ tiêu.
3. – Ưu điểm: con người biết tương tác hỗ trợ lẫn nhau tọ nên sức mạnh cộng đồng, trong hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp đỡ nhau vượt qua thử thách,…
- Nhược điểm: tính tập thể nếu không đúng sẽ kìm hãm sự phát triển của cái tôi cá nhân, tạo cho người ta tâm thế ỷ lại,…
4. Thí sinh có thể nêu quan điểm riêng của bản thân đảm bảo thuyết phục, hợp lí.
Gợi ý: lối sống hò cả làng giúp con người tránh được những xung đột trong đời sống, không mất long nhau nhưng nó sẽ thủ tiêu sự tiến bộ của từng cá nhân, gây ra sự bất công giữa người có năng lực với người yếu kém, người cống hiến với kẻ chỉ biết hưởng lợi,…
Giải quyết xung đột theo hướng hòa cả làng sẽ khiến mâu thuẫn không được giải quyết triệt để, xã hội trì trệ, kém phát triển,…
PHẦN II: LÀM  VĂN
Thí sinh đưa ra quan điểm của bản thân về thái độ cần có khi người nước ngoài nói không tốt về lối sống của người Việt mình:
- Cần lắng nghe với tinh thần cầu thị, suy nghĩ nghiêm túc về thực tế đất nước mình. Nếu thấy ý kiến là đúng đắn thì tiếp thu và cần thay đổi chính mình.
- Nếu đó là những ý kiến bôi nhọ, bài xích, xuyên tạc,…thì cần bày tỏ thái độ rõ rang, lên tiếng phản biện và chấm dứt tình trạng đó.

ĐỀ 06
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao. Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ, đẩy giặc virus Covid ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại, thì con người phải nghĩ đến con người. Cá nhân nghĩ đến mình, những cũng phải nghĩ đến mọi người. Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia. Chỉ cần Covid xâm nhập vào một quốc gia, nhưng quốc gia ấy và các quốc gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống, thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp hành tinh.
Mỗi người hãy hòa mình vào dân tộc, nhân loại. Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên. Không phá đi rồi xây. Không hủy diệt rồi nuôi trồng. Không đối đầu. Không đối nghịch. Không đối kháng. Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật. Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một loài côn trùng, một loại vi khuẩn, một chủng virus nào đó cũng có vị thế trong vũ trụ của Tạo hóa. Con người chớ ngạo mạn đến mức khùng điên làm chúa tể của muôn loài không chế, thống trị chúng sinh, mà không biết sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân bằng.
Nhận thức lại về thiên nhiên và giống loài trên trái đất để ứng xử là một điều cần thiết. Hy vọng nhân loại sẽ đi qua đại dịch Covid 19. Sau bão giông, trời lại sáng. Những cánh rừng lại xanh. Ngựa, dê, hổ báo nô đùa với con người. Chim chóc đậu nơi cửa sổ nghiêng ngó đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ sau một đêm nồng nàn đang ngủ nướng. Nắng mới tràn mọi ngõ ngách! Cuộc sống thường nhật an lành sẽ lại về trong hạnh phúc bình dị.
(https://vietnamnet.vn - “Loài người có bớt ngạo mạn?” (trích) - Sương Nguyệt Minh)
	Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2: Theo tác giả “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những cách nào?
Câu 3: Anh/ chị hiểu như thế nào về câu: Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia?
Câu 4: Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
Anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề: Hậu quả của việc gây mất cân bằng hệ sinh thái của con người.
	ĐÁP ÁN
	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên: Phương thức nghị luận/ phương thức biểu đạt nghị luận/nghị luận.

	Câu 2: 
Theo tác giả “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những cách sau:
- Không phá đi rồi xây. 
- Không hủy diệt rồi nuôi trồng. 
- Không đối đầu. 
- Không đối nghịch. 
- Không đối kháng. 
- Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật. 

	Câu 3:
Thí sinh trình bày sự hiểu của bản thân về câu: 
Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia.
- Sự lây lan Covid 19 từ người sang người xảy ra liên tục. Nó là chủng mới hoàn toàn chưa được xác định trước đó. Khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp, dẫn đến suy hô hấp, thậm chí tử vong. Chủng mới virus corona COVID-19 rất dễ lây truyền qua nhiều con đường… Đặc biệt, những người không có triệu chứng vẫn có thể lan truyền virus COVID-19. Nó có thể lây nhiễm ngay khi các triệu chứng vẫn còn nhẹ, thậm chí những người không có triệu chứng (không có dấu hiệu bị bệnh). Có nghĩa là những người này có thể truyền virus trước khi phát bệnh mà không phát hiện được. 
- Vì thế, chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia. Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới cứ liên tục tăng, một “sự lây lan chưa từng thấy” mà chúng ta kinh hoàng chứng kiến trong thời gian qua ở một số nước là do con người chủ quan, do ngay từ đầu không thực hiện việc cách ly toàn xã hội. 
- Do đó, phương pháp “cách ly toàn xã hội” trong những thời điểm quan trọng là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống virus Covid 19. Ý thức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân và cộng đồng chính là thực hiện tốt lệnh giới nghiêm này. 

	Câu 4: 
- Đồng tình và giải thích được vì sao đồng tình.
- Không đồng tình và giải thích được vì sao không đồng tình.
- Vừa đồng tình, vừa không đồng tình và giải thích được lí do.
Đa số HS sẽ theo hướng đồng tình:

	Câu 4: 
- Đồng tình và giải thích được vì sao đồng tình.
- Không đồng tình và giải thích được vì sao không đồng tình.
- Vừa đồng tình, vừa không đồng tình và giải thích được lí do.
Đa số HS sẽ theo hướng đồng tình:

	Gợi ý:
- Chẳng hạn khẳng định: Tôi (em) đồng tình với quan điểm của tác giả: Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao.
- Vì: Trên thực tế…
+ “Giặc Covid”  rất dễ lây truyền từ người sang người bằng nhiều con đường. Virus này đang áp dụng luật chơi cho loài người: Nó chỉ cần chọc thủng “phòng tuyến ở một người”, mà người đó lại chủ quan, tiếp xúc với người khác, thì như phản ứng “dây truyền”, nó nhanh chóng tràn lan cả cộng đồng, hủy diệt con người, tàn phá mọi thành tựu con người gây dựng nên.
+ Trên thế giới có hàng triệu người bị nhiễm virus corona, hàng trăm nghìn người chết vì dịch bệnh này. Ngay ở các cường quốc lớn trên thế giới có nền y học hiện đại, phát triển, cũng bị giặc Covid 19 hành hoành, gây cảnh chết chóc, đau thương, bị thiệt hại nặng nề trên mọi lĩnh vực…Thế giới đã và đang điêu đứng vì đại dịch này.
+ Cuộc chiến chống lại “giặc Covid ” vô cùng nan giải, đòi hỏi con người phải đoàn kết lại, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

	II. LÀM VĂN

	Câu 1: 

	* Giới thiệu, giải thích vấn đề:
- Cân bằng sinh thái là trạng thái ổn định tự nhiên của hệ sinh thái, hướng tới sự thích nghi cao nhất với điều kiện sống. 
-  Mất cân bằng hệ sinh thái là trạng thái không ổn định tự nhiên của hệ sinh thái, phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái, làm gia tăng, giảm, thậm chí tuyệt chủng của các thành phần trong hệ.
- Việc con người gây ra làm hệ sinh thái mất cân bằng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

	* Bàn luận: Hậu quả của việc gây mất cân bằng hệ sinh thái của con người (phần thân đoạn ít nhất phải có một dẫn chứng phù hợp)

	- Trước hết cần thấy những nguyên nhân gây mất cân bằng hệ sinh thái chính là do con người.
+ Do hoạt động công nghiệp xả thải các chất độc hại vào môi trường đất, nước, không khí. Hiện nay, hậu quả lớn nhất là gây biến đổi khí hậu.
+ Rác thải, nước thải sinh hoạt của con người.
+ Hoạt đông khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, nguồn lợi sinh vật, khoáng sản, ….Chính con người đã thay đổi và cải tạo quá mức các hệ sinh thái tự nhiên. Con người đốt rẫy làm nương, đốn cây cổ thụ, phá rừng làm cho không biết bao nhiêu đồi núi trọc lốc. Cải tạo đầm lầy thành đất canh tác. Con người bạc đãi thiên nhiên, coi thường vạn vật, săn bắt đủ mọi động vật hoang dã có lợi cho đời sống con người.
- Hậu quả: 
+ Mất đa dạng sinh thái nghiêm trọng. Những hoạt động của con người đang phá hủy các vùng sinh thái phong phú như: rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nước, các rạn san hô, các cánh đồng cỏ, và có nguy cơ biến hành tinh của chúng ta thành một nơi cằn cỗi. + Đặc biệt, khi hệ sinh thái bị suy thoái sẽ ảnh hưởng đến an ninh, lương thực làm cho con người phải đối mặt với nguy cơ đói nghèo, suy giảm nguồn gen và đặc biệt là biến đổi khí hậu dẫn đến hàng loạt các thảm họa thiên nhiên như bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh đe dọa cuộc sống.  


* Rút ra bài học nhận thức vài hành động
cần phải có trách nhiệm đảm bảo đa dạng sinh học, cần sống thân thiện, hòa hợp, thuận theo tự nhiên. Và đặc biệt cần phải có các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của con người lên hệ sinh thái từ.Tìm cách khôi phục bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên rừng, sự đa dạng loài và đa dạng di truyền để bảo tồn đa dạng sinh học.

ĐỀ SỐ 7:
I. ĐỌC – HIỂU (3,0 ĐIỂM)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi 
…Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lý
Óc nghĩ suy không thể mượn vay
Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay
Tắm gội lòng ta, chẳng bao giờ cạn.
Ta tin ở sức mình, vô hạn
Như ta tin ở tuổi 25
Của chúng ta, là tuổi trăng rằm
Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái.
Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại
Những sông Thương bên đục bên trong
Chảy về xuôi, càng đẹp xanh dòng
Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại…
(Trích “Tuổi 25” của Tố Hữu, sách “Tố Hữu Từ ấy và Việt Bắc”, NXB Văn học Tr.
332)
Câu 1: Đoạn thơ trên viết theo thể thơ gì? (0,5 điểm)
Câu 2:Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ hai? (0,5 điểm)
Câu 3:Anh /chị hiểu thế nào về hai câu thơ :
 “Của chúng ta, là tuổi trăng rằm.
 Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái”? (1,0 điểm)
Câu 4: Nhà thơ đã tâm sự gì qua đoạn thơ trên? (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình được gợi ra từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu.

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
Phần I Đọc hiểu 3,0
Câu 1 - Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ tự do/tự do 
Câu 2 - Các biện pháp tu từ:
+So sánh: “ Như ta tin ở tuổi 25; tuổi 25 Của chúng ta là tuần trăng rằm”.
+ Điệp ngữ: Ta tin
+ Liệt kê:Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái
Câu 3 - Hai câu thơ nói lên sức mạnh của tuổi trẻ: dám ước mơ và hành động để thực hiện những lí tưởng cao đẹp của mình- sẽ làm chủ tương lai của đất nước….
Câu 4 - Nhà thơ đang tâm sự về tuổi trẻ của mình và thế hệ mình: mang tất cả sức mạnh tâm huyết, niềm tin của tuổi trẻ để dâng hiến, đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc …
- Từ tâm sự cá nhân, nhà thơ nhắn gửi tới thế hệ trẻ sống phải có lí tưởng cao đẹp, có niềm tin vào chính mình và mọi người để tạo nên những trang sử hào hùng của dân tộc…
Phần II Làm văn Viết đoạn văn về niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình 2,0
* Giải thích:
- Niêm tin: là sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựạ trên cơ sở hiện thực nhất định.
- Niềm tin vào chính mình: là tin vào khả năng của mình, tin vào những gì mình có thể làm được, không gục ngã trước khó khăn, trở ngại của cuộc sống, ta có thể làm thay đổi được thời cuộc….
- Niềm tin từ đoạn trích là tin ở tuổi 25, dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái, ở loài người thúc nhanh thời đại
* Bàn luận
- Biểu hiện của niềm tin vào chính mình:
+ Lạc quan, yêu đời, không gục ngã trước khó khăn thử thách
+ Có ý chí, nghị lực để đối mặt với mọi khó khăn thử thách trên đường đời…
+ Tỉnh táo để chọn đường đi đúng đắn cho mình trước nhiều ngã rẽ của cuộc sống.
+ Đem niềm tin của mình với mọi người…
+ Lấy dẫn chứng: thế hệ Tố Hữu tin vào tuổi trẻ của mình có thể chiến đấu chống lại kẻ thù dành thắng lợi
- Vì sao phải tin vào chính mình:
+ Có niềm tin vào mình ta mới có thể dám xông pha trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mới khẳng định được khả năng của mình, tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống…
+ Cuộc sống của chúng ta không bẳng phẳng mà luôn có những khó khăn, trở ngại và mất mát, nên cần có niềm tin để vượt qua nó.
-> Tin vào mình là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể làm được những điều phi thường…
- Mở rộng: Tin vào chính mình để vượt qua khó khăn, thử thánh nhưng cần phải dựa vào khả năng thực tế của chính mình để không rơi vào tự kiêu, tự đại…
* Bài học nhận thức:
- Mỗi chúng ta cần phải tự tin vào chính mình, tin vào những gì mình có thể làm được..
- Cụ thể hóa niềm tin vào những hành động của bản thân: học tập, rèn luyện, cống hiến cho tổ quốc…

ĐỀ SỐ 8

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
[...]Cứ tới chủ đề về ơn nghĩa sinh thành thì ngập hộp thư “Thay lời muốn nói ” sẽ là những câu xin lỗi ba mẹ từ các bạn trẻ. Là những lời xin lỗi được gửi đến những ba-mẹ-còn-sống. Mà, nội dung của những lời xin lỗi cũng... na ná nhau, kiểu như “Con biết ba mẹ rất cực khổ vì con... Con biết con đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi, nhưng mình hay gọi đây là “những lời xin lỗi mang tính phong trào ”, và những áy náy ray rứt này là “những áy náy ray rứt theo làn sóng”, mỗi khi có ai hay có chương trình nào gợi nhắc, thì các bạn mới sực nhớ ra. Mà khổ cái, bản thân những lời xin lỗi ấy sợ rằng khó làm người được xin lỗi vui hơn, bởi vì đâu đợi tới chính họ, ngay cả chúng mình là những người làm chương trình đây cũng đều hiểu rằng, có lẽ chỉ vài ngày sau chương trình, cùng với nhịp sống ngày càng nhanh ngày càng vội, cùng với lịch đi học, đi làm, đi giải trí sau giờ học, giờ làm..., những lời xin lỗi ấy sợ rằng sẽ sớm được vứt ra khỏi đầu; và những cảm giác áy náy, ăn năn ấy sẽ sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng. Cho đến khi... lại được nhắc mà sực nhớ ra, lần kể tiếp. Điều đó, đáng buồn là một sự thật ở một bộ phận không nhỏ những người trẻ, bây giờ.
(Thương còn không hết..., ghét nhau chi, Lê Đỗ Quỳnh Hương, Nxb Trẻ, tr.31-32)
1. Chỉ ra những nghịch lí trong những lời xin lỗi của các bạn trẻ được nêu trong đoạn trích.
2. Tác giả thể hiện tâm trạng như thế nào trước thực trạng những lời xin lỗi phong trào tràn ngập mỗi dịp làm về chủ đề về ơn nghĩa sinh thành?
3. Theo anh/chị, nguyên nhân nào dẫn tới những lời xin lỗi phong trào và những áy náy ray rứt theo làn sóng trong ứng xử của một bộ phận không nhỏ những người trẻ ngày nay?
4. Theo anh/chị, điều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ thông điệp của đoạn trích, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ với chủ đề:
Giá trị của lời xin lỗi đúng cách.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I Đọc hiểu 3.0
1. Những nghịch lí trong những lời xin lỗi của các bạn trẻ được nêu  trong đoạn trích:
- Nội dung lời xin lỗi na ná nhau, không xuất phát từ tình cảm chân thành của con cái với đấng sinh thành;
- Tâm trạng của người xin lỗi: áy náy ray rứt theo làn sóng, xuất hiện rồi tan biến ngay sau đó.
 - Người được nhận lời xin lỗi: khó có thể vui hơn.
2.Trước thực trạng những lời xỉn lỗi phong trào tràn ngập mỗi dịp làm về chủ đề về ơn nghĩa sinh thành, tác giả thể hiện tâm trạng băn khoăn, lòng ngậm ngùi buồn.
3. Học sinh có thể để xuất những nguyên nhân khác nhau. 
Gợi ý:
-Tâm lí e ngại thể hiện tình cảm của người Á Đông.
-Lối sống hời hợt, thiếu sâu sắc.
 - Bị cuốn theo nhịp sống vội vã khiến con người dễ quên đi những việc ân nghĩa.
 4. Học sinh có thể có nhiều lựa chọn trả lời.
Gợi ý: Sự chân thành; Thái độ hối lỗi...
 Ví dụ: Điều quan trọng nhất trong một lời xin lỗi là thái độ chân thành. Vì một lời xin lỗi chân thành cho thấy sự hối lỗi thực sự, tỏ rõ người xin lỗi muốn được cảm thông, tha thứ và muốn
II Làm văn
Từ thông điệp của đoạn trích, hãy viết một đoạn văn khoảng 200
- Giải thích: Lời xin lỗi là lời nói, hành động thể hiện sự nhận thức và hối lỗi của mình khi có những suy nghĩ, hành động sai trái.
- Bàn luận:
+ Có nhiều cách để thực hiện lời xin lỗi, tuy nhiên để lời xin lỗi có giá trị cao nhất, cần thực hiện nó đúng cách.
+ Xin lỗi đúng cách sẽ dễ nhận được sự đồng cảm tha thứ hơn.
+ Xin lỗi đúng cách sẽ giúp bạn thoải mái hơn vì được giải tỏa mặc cảm tội lỗi.
+ Xin lỗi đúng cách cũng góp phần nâng cao phẩm giá, nhân cách của bạn.
Câu kết đoạn: đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp: Cần rèn luyện cho mình một cái tâm chân thành để khi sai lỗi, biết nhận lỗi và thực hiện việc hối lỗi đúng đắn.


ĐỀ 9
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	Trong dòng đời vội vã có nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa người với người. Nhưng đã là cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn có nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta chia sẻ, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác.Đó chính là sự cho và nhận trong cuộc đời này.
“Cho” và “nhận” là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói “những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói?Cho nên, giữa nói và làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình.Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác.Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương.
Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình yêu thương.Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi.
(Trích- Lời khuyên cuộc sống, nguồn Internet)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản(0,5 điểm)
Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả quan niệm như thế nào về  “sự cho và nhận trong cuộc đời”?(0,5 điểm)
Câu 3: Tại sao tác giả cho rằng “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình”?(1,0 điểm)
Câu 4: Anh/chị có đồng tình với quan điểm “Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác” hay không? ”?(1,0 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Viết một  đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến được nêu trong phần đọc-hiểu : “Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi”
 
ĐÁP ÁN

	Câu 
	Nội dung

	
	ĐỌC HIỂU

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

	2
	Tác giả quan niệm về  “sự cho và nhận trong cuộc đời”là: Cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn có nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta chia sẻ, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác. Đó chính là sự cho và nhận trong cuộc đời này.

	3
	Vì: đó là sự “cho” đi xuất phát từ tấm lòng, từ tình yêu thương thực sự, không vụ lợi, không tính toán hơn thiệt. Khi đó cái ta nhận lại sẽ là niềm vui, hạnh phúc thực sự.

	4
	-Học sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng cần có cách lí giải hợp lí, lôgich, đúng chuẩn mực.
+ Đồng tình hoặc không đồng tình
+ Lí giải hợp lí, lôgich, đúng chuẩn mực.

	
	LÀM VĂN

	1

	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ về về ý kiến được nêu trong phần đọc-hiểu: “Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi”

	
	*Giải thích
Cho : là sự san sẻ, giúp đỡ, quan tâm, yêu thương người khác xuất phát từ cái tâm, từ tấm lòng.
Nhận: là sự đền ơn, là được đáp lại những điều tốt đẹp.
 => Câu nói nhấn mạnh mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống con người, đặc biệt là phải biết cho đi nhiều hơn.
*Bàn luận
- Con người cho đi nhiều sẽ nhận lại được nhiều điều tốt đẹp hơn. Cái cho đi đa dạng phong phú cả giá trị vật chất lẫn tinh thần.
- Cho đi một cách chân thành những gì tốt đẹp nhất mà không hề hi vọng nhận lại bạn đã đem đến niềm vui và hạnh phúc, giảm bớt sự khốn khó, bất hạnh  cho người khác đồng thời đem đến sự thanh thản, hạnh phúc cho chính mình.
- Phê phán những con người sống ích kỉ, cá nhân, vụ lợi, chỉ mong đợi nhận được của người khác mà không hề biết cho đi.
*Bài học:
- Đây là lời khuyên về lối sống đẹp, biết yêu thương, sẻ chia.
- Cần luôn cố gắng rèn luyện hoàn thiện bản thân mình giàu có về vật chất và tinh thần để có thể cho đi nhiều hơn.




ĐỀ 10
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4
                          
                         TRƯỚC ĐÁ MỊ CHÂU
-	Trần Đăng Khoa

                     […] Tôi đứng lặng trước em
                     Không phải trước lỗi lầm
                     biến em thành đá cuội
                     Nhớ vận nước có một thời chìm nổi
                     Bắt đầu từ một tình yêu
                     Em hóa đá trong truyền thuyết
                     Cho bao cô gái sau em
                     Không còn phải hóa đá trong đời

                     Có những lỗi lầm phải trả bằng cả
                     một kiếp người
                     Nhưng lỗi lầm em lại phải trả bằng
                     máu toàn dân tộc
                     Máu vẫn thấm qua từng trang tập đọc
                     Vó ngựa Triệu Đà còn đau đến hôm nay…
                                               Cổ Loa, 12-3-1974
Câu 1.  Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. (0,5đ)
Câu 2.  Nêu nhan đề một truyền thuyết dân gian được nói đến trong đoạn trích.(0,5đ)
Câu 3.  Cách hiểu của anh, chị về  ý nghĩa của hai câu thơ: 
                     Máu vẫn thấm qua từng trang tập đọc 
                    Vó ngựa Triệu Đà còn đau đến hôm nay”. (1.0đ)
Câu 4.  Điều anh/chị tâm đắc nhất trong đoạn trích trên. (1.0đ)
II. LÀM VĂN (7.0 điểm )
Câu 1 (2.0 điểm)
          Từ đoạn trích trong phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về lỗi lầm của con người trong cuộc sống.
                                       
HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                          
	Câu
	Nội dung

	
	ĐỌC HIỂU

	
1
	Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật/ nghệ thuật.


	
2
	Truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy”.

	3
	Câu thơ diễn tả nỗi đau mất nước không bao giờ nguôi ngoai của toàn dân tộc, nhắc nhở mỗi chúng ta bài học cảnh giác trong việc bảo vệ đất nước.

	4
	Thí sinh bày tỏ được điều mình tâm đắc nhất qua văn bản và có sự lí giải hợp lý, thuyết phục.

	LÀM VĂN

	 Anh, chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về lỗi lầm của con người trong cuộc sống.

	-  Giải thích : Lỗi lầm là những sai lầm, tội lỗi con người mắc phải và để lại những hậu quả đáng tiếc cho mình và mọi người.
-   Bàn luận:
+ Trong cuộc sống, con người khó có thể tránh khỏi những lỗi lầm.
+ Lỗi lầm để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân người phạm phải. Những lỗi lầm lớn có thể ảnh hưởng đến sự an nguy, tồn vong của một quốc gia. Vì thế có lỗi lầm có thể tha thứ và có lỗi lầm không thể tha thứ. 
+ Phê phán những người gây ra lỗi lầm và thiếu ý thức trong việc khắc phục lỗi lầm.
 - Bài học nhận thức: 
+ Cần nhận thức lỗi lầm là một tất yếu trong cuộc sống nhưng không phải vì thế mà dung túng cho việc phạm lỗi. 
+ Cần trung thực, nghiêm khắc nhận lỗi và có ý thức khắc phục khi mắc lỗi. 
 + Biết suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định một vấn đề để tránh việc phạm phải các lỗi lầm.



ĐỀ 11
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
  Nền tảng của sự thành công nằm ở tính kỷ luật tự giác và được thể hiện thông qua sự tự chủ. Tự chủ là lòng can đảm được sử dụng đúng lúc, là khả năng tự chế ngự và kiểm soát tất cả các trạng thái cảm xúc của bản thân. Nếu ví con người như một chiếc thuyền thì tính tự chủ chính là bánh lái, giữ cho thuyền đi đúng hướng, vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Người hạnh phúc nhất chính là người có thể làm chủ được bản thân.
Điềm tĩnh là một trong những biểu hiện của sự tự chủ. Người giữ được điềm tĩnh luôn ẩn chứa trong mình nguồn sức mạnh to lớn. Điềm tĩnh giúp con người giữ được sự sáng suốt trong khi những người khác không còn kiên nhẫn. Khi bị ai đó đổ lỗi, khi mọi lời chỉ trích đều dồn về bạn, khi bạn liên tục vấp ngã hay khi bị bạn bè quay lưng…ấy là những lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh. Biết chế ngự bản thân và giữ được sự điềm tĩnh, bạn sẽ có được bình yên cũng như sẵn sàng đấu tranh cho những mục tiêu cao cả của đời mình. Hãy cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh và cái tâm bình thản, sáng suốt trong mọi tình huống, bạn nhé!
	(Không gì là không có thể - George Matthew Adams, Thu Hằng dịch)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Theo tác giả, những lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh là lúc nào?
Câu 3. Vì sao tác giả khẳng định: Người hạnh phúc nhất chính là người có thể làm chủ được bản thân.
Câu 4. Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu lí do chọn thông điệp đó.
        II.LÀM VĂN (7.0 điểm)
      Câu 1 (2.0 điểm)
               Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa của sự tự chủ của con người trong cuộc sống.
	Câu/Ý
	Nội dung

	
	Đọc hiểu

	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

	2
	Theo tác giả, lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh:  
- Khi bị ai đó đổ lỗi, khi mọi lời chỉ trích đều dồn về bạn
- Khi bạn liên tục vấp ngã hay bị bạn bè quay lưng.

	3
	    Hiểu câu nói: “người hạnh phúc nhất chính là người tự chủ được bản thân”: 
- Tính tự chủ luôn là điều cần thiết và giúp con người ta “dễ dàng” hơn đối với cuộc sống. 
- Tự chủ giúp ta biết kiểm soát được thái độ, hành động của mình, nhắc nhở phải luôn biết chế ngự và kiểm soát cảm xúc đúng nơi, đúng lúc, giữ được kiên nhẫn mà hoàn thành công việc nào đó một cách tốt đẹp, suôn sẻ. 

	4
	HS có thể nêu 1 thông điệp mà mình tâm đắc nhất (0.25), đồng thời có lí giải hợp tình, hợp lí (0.75)

	Làm văn

	Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa của sự tự chủ của con người trong cuộc sống.

	-Tự chủ là khả năng tự bản thân mình đưa ra quyết định sáng suốt, không bị ép buộc, tự chủ trong lời nói, suy nghĩ, tình cảm, tự chủ với hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh. Tự chủ là đức tính tốt cần phải rèn luyện trong quá trình hoàn thiện bản thân.
- Ý nghĩa của sự tự chủ của con người trong cuộc sống.
+Người có tính tủ chủ thì trong mọi trường hợp, mọi vấn đề đều có thái độ bình tĩnh, tự tin. Tự tin vào khả năng, năng lực của bản thân, tin vào điều bản thân sẽ làm và tin vào kết quả mình mang lại. 
+Khi rèn luyện được tính tự chủ, con người hình thành lối sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hóa hơn. 
+ Tự chủ khiến ta tự tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cám dỗ. 
+Tự chủ còn mang lại cho con người nhiều cơ hội cao, dám ước mơ, dám thể hiện khả năng bản thân ở mọi lĩnh vực và sẽ thành công 
- Mở rộng: 
+ Phê phán những ai thiếu tự chủ, dựa dẫm trong cuộc sống. 
+ Tự chủ khác với kiêu ngạo 
- Bài học: Mỗi người phải có ý thức cao, trách nhiệm trong mọi công việc, tích cực tham gia học tập và rèn luyện bản thân thật tốt.



ĐỀ 12
I.	ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Lập trường vững vàng bao nhiêu thì ý kiến chúng ta đưa ra càng có sức nặng, bạn có để ý những người lập trường dễ dao động và thay đổi chưa? Ý kiến của họ dường như không có sức nặng và không làm thay đổi được vấn đề, họ chỉ là những kẻ a dua và làm theo những người khác. Như vậy, họ không có giá trị trong làm việc tập thể mà chỉ khiến cho tập thể gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi vì thông thường những người lập trường dễ lay động là những người thấy lợi mới làm, họ sẽ theo bên nào mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất, chứ không phải đi theo bên nào đúng nhất. 
Nếu cuộc sống có quá nhiều người như vậy chỉ khiến cho cuộc sống của chúng ta càng thêm khó khăn và rắc rối.  Bởi vì có những ý kiến tốt hơn không thực hiện mà những ý kiến tồi hơn, kém chất lượng hơn được đầu tư và mang về nguồn lợi không nhỏ cho những kẻ thực dụng.  Tuy nhiên xã hội lại có khá nhiều những người như thế!

Bạn hãy sống thật bản lĩnh để có một lập trường vững vàng và ý kiến uy tín! Đó là điều còn quý hơn cả tiền bạc. Bởi vì không có gì có thể mua được danh dự và uy tín cá nhân. Nó được tạo nên theo năm tháng và sự cố gắng của mỗi người. 
                                                                       ( Nguồn: Người vận chuyển)
Câu 1. ( 0.5 điểm) Đặt nhan đề cho đoạn trích trên.
Câu 2. (0.5 điểm) Theo tác giả đoạn trích, những người không có lập trường vững vàng là những kẻ như thế nào?
Câu 3. (1.0 điểm) Theo anh/ chị, tại sao tác giả khẳng định: “Lập trường vững vàng bao nhiêu thì ý kiến chúng ta đưa ra càng có sức nặng” ?
Câu 4. (1.0 điểm) Bài học nào của đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/ chị? Vì sao?
II.	LÀM VĂN ( 7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: “ Hãy sống thật bản lĩnh để có một lập trường vững vàng và ý kiến uy tín”

         				  ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM
                				
	Câu
	Nội dung

	
	ĐỌC HIỂU

	1
	Nhan đề: Hãy giữ vững lập trường

	2
	Đó là những kẻ a dua và làm theo những người khác, những kẻ thấy lợi mới làm

	3
	Vì:
-	Lập trường được xây dựng trên cơ sở kiến thức, sự hiểu biết của một trí tuệ sắc sảo và một bản lĩnh mạnh mẽ.
-	Khi có lập trường vững vàng thì ý kiến chúng ta đưa ra luôn đúng đắn, giàu tính thuyết phục, nghĩa là có sức nặng đối với mọi người

	4
	*Bài học: Hs rút ra bài học phải có cơ sở từ đoạn trích. Có thể tham khảo các gợi ý sau:
-	Hãy giữ vững lập trường
-	 Lập trường còn quý hơn cả tiền bạc
-	Không gì có thể mua được danh dự và uy tín cá nhân, ………..
* Lí giải:  thuyết phục

	LÀM VĂN

	Viết đoạn văn về ý kiến: “ Hãy sống thật bản lĩnh để có một lập trường vững vàng và ý kiến uy tín”

	- Sống thật bản lĩnh là dám nghĩ dám làm, lời nói đi đôi với hành động, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức, không dao động trước lời nói của người khác=>Câu nói là lời khuyên sâu sắc, chân thành, là sự đề cao lối sống bản lĩnh để có lập trường và ý kiến uy tín.
- Lập trường vững vàng và ý kiến uy tín sẽ góp phần nâng cao giá trị của bản thân. Chính  bản lĩnh là yếu tố quan trọng giúp lập trường ko bị chao đảo, lung lay.
- Phê phán những kẻ ko có bản lĩnh, ko có lập trường, a dua theo người khác. 
- Thường xuyên rèn luyện bản lĩnh từ những việc nhỏ trong học tập và trong cuộc sống



ĐỀ 13
I.PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm).
 Đọc đoạn trích :
Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ. Sự quá tải thông tin tiêu cực sẽ làm mất niềm tin, không mang lại cho xã hội an toàn hơn và không giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi gửi niềm tin yêu vào con người, nếu ta là một người sống hết mình vì mọi người, luôn tin tưởng, sẵn sang bao dung và tha thứ thì ta sẽ có niềm tin và sẽ sống có ý nghĩa hơn.
Chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống rồi vội đánh mất niềm tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh. Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân của mỗi người. Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần thiếu vắng người tốt. Lòng tốt vẫn quanh đây. Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì.
               (Người lao động, Đừng đánh mất niềm tin – Diệp Văn Sơn)
Thực hiện các yêu cầu sau :
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Theo tác giả, những nguyên nhân nào khiến con người mất niềm tin. (0,5 điểm)
Câu 3. Anh (chị) hiểu như thế nào là “nhìn đời với ánh mắt tiêu cực”. (1.0 điểm)
Câu 4. Vì sao tác giả cho rằng Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân của mỗi người. (1,0 đ)
II.PHẦN LÀM VĂN : (7.0 điểm).
Câu 1 ( 2.0 điểm ). 
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu “Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì”. .	
			GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	NỘI DUNG

	I.ĐỌC HIỂU
	

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Phương thức nghị luận/nghị luận

	2
	Những nguyên nhân khiến con người mất niềm tin:
- Sự quá tải thông tin tiêu cực.
- Chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống.

	3
	“Nhìn đời với ánh mắt tiêu cực” nghĩa là:
- Nhìn cuộc sống bằng cái nhìn bi quan, chỉ thấy những mặt xấu xa của đời sống xã hội.
- Không thấy được những mặt tốt, những nhân tố tích cực

	4
	  Tác giả cho rằng “Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân của mỗi người” bởi vì:
     - Niềm tin của con người phụ thuộc vào cách nhìn cuộc sống  của họ.
    - Cuộc sống không hoàn toàn chỉ là cái xấu. Xã hội không thiếu vắng những con người tốt.
    - Phải tìm lại niềm tin để mỗi người sống có ý nghĩa hơn
(HS có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục).

	Câu 1
	     Viết  đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu “Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì”.	

	
	c. Biết triển khai vấn đề nghị luận 
   Có thể triển khai theo các gợi ý sau:
  - Người tốt không làm gì nghĩa là không tham gia vào việc chống lại cái ác, cái xấu. Câu nói khuyến cáo về sự nguy hiểm của những người được gọi là tốt (không làm điều xấu), nhưng không có tiếng nói, hành động chống lại cái xấu.
  - Không sợ kẻ xấu vì ta biết kẻ xấu thì ta dễ dàng ngăn chặn, đấu tranh. Nhưng với người tốt không làm gì thì khó hơn nhiều, vì với người tốt, chúng ta dễ chủ quan, không đề phòng. Nhiệm vụ của người tốt là chống lại cái xấu, nhưng người tốt không làm gì đồng nghĩa với người xấu, họ dững dưng với cái xấu sẽ làm cho cái xấu ngày càng hoành hành.
   - Thấy được sự nguy hiểm của loại người tốt không làm gì và cần có sự sáng suốt để nhận diện, và có cách đấu tranh hợp lí với loại người này.
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 I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 
Đọc đoạn trích rồi thực hiện các yêu cầu: 
	Từ chối là một kỹ năng sống quan trọng và cốt yếu. Không ai muốn mắc kẹt trong một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc. Không muốn mắc kẹt với một công việc mà mình căm ghét và không tin vào nó. Không ai muốn cảm thấy rằng họ không thể nói ra điều mình thật sự muốn nói. Nhưng mọi người vẫn lựa chọn điều này. Mọi lúc. 
Chúng ta cần phải từ chối một thứ gì đó. Nếu không, ta hoàn toàn không thể có nổi bản sắc cá nhân. Hành động lựa chọn một giá trị cho bản thân đòi hỏi việc từ chối lựa chọn giá trị khác. Nếu muốn có một tình bạn chân thành, tôi sẽ từ chối việc đối xử tệ bạc với bạn bè sau lưng họ. Nếu muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi sẽ không lấy rượu và ma túy làm lẽ sống của cuộc đời mình. 
	Thành thực là niềm khao khát tự nhiên của con người. Nhưng một phần của việc sở hữu tính trung thực trong cuộc đời chúng ta là thoải mái việc nói và nghe từ “không”. Theo đó, từ chối khiến cuộc đời bạn tốt đẹp hơn. 
(Dân theo Mark Manson, Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm, NXB Văn học, Hà Nội, 2019, tr.238) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính. 
Câu 2. Nêu nội dung của đoạn trích 
Câu 3. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong đoạn văn: Không ai muốn mắc kẹt trong một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc. Không ai muốn mắc kẹt với một công việc mà mình căm ghét và không tin vào nó. Không ai muốn cảm thấy rằng họ không thể nói ra điều mình thật sự muốn nói.
Câu 4. Theo anh/chị, vì sao tác giả viết: một phần của việc sở hữu tính trung thực trong cuộc đời chúng ta là thoải mái nói và nghe từ “không”? 
II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Câu 1 (2.0 điểm) 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về cách nói lời từ chối. 
LỜI GIẢI CHI TIẾT

	Nội dung

	1.  Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 
2. Nội dung: từ chối là một kĩ năng sống quan trọng, cần thiết giúp khẳng định bản sắc cá nhân và góp phần đảm bảo hạnh phúc cho cuộc sống mỗi người. 
3. Biện pháp: Điệp cấu trúc (Không ai….) 
- Tác dụng: nhấn mạnh những điều không ai mong muốn sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình; tạo giọng văn trùng điệp, dứt khoát. 
4. - Lời từ chối không dễ nói ra, dù nhiều khi rất muốn. Bị từ chối cũng thường khiến con người cảm thấy khó chịu. 
- Thiếu kĩ năng từ chối hoặc không thoải mái khi bị từ chối sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên ngột ngạt, khiên cưỡng, mệt mỏi. 

	Giới thiệu vấn đề: cách nói lời từ chối. 
Giải thích: 
- Từ chối: có thể hiểu là không đáp ứng một yêu cầu, nguyện vọng nào đó của người khác khi họ đề xuất với mình. 
=> Từ chối là một kĩ năng cần thiết, quan trọng mà mỗi người cần phải học. 
Bình luận: 
- Ý nghĩa của lời từ chối: 
+ Từ chối đúng lúc, đúng chỗ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, dễ thở và hạnh phúc hơn. 
+ Từ chối cũng là cách nâng cao giá trị bản thân; để bản thân có thời gian dành cho sự nghiệp, sở thích của riêng mình. 
- Nhưng lời từ chối có thể làm tổn thương người khác và gây áp lực lên chính mình. Bởi vậy, khi từ chối chúng ta cần: 
+ Học cách từ chối khéo léo. 
+ Nói năng lịch sự, giải thích rõ ràng. 
+ Từ chối khi đó là việc thực sự không thể làm được, từ chối một cách chân thành. 
+ … 
- Giá trị của bản thân mỗi người không phụ thuộc vào những gì bạn làm cho người khác. Bởi vậy, đừng ngần ngại từ chối khi cảm thấy cần thiết. 
- Liên hệ bản thân và tổng kết vấn đề. 







